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Câu 1: Thế nào là hình chiếu của vật thể?

Trả lời: Khi vật thể được chiếu lên mặt phẳng . Hình nhận được trên mặt phẳng đó gọi là hình chiếu của vật thể.
Câu 2: Có mấy loại phép chiếu ? Hãy kể tên.

Trả lời: Có ba phép chiếu:


+ Phép chiếu xuyên tâm


+ Phép chiếu song song


+ Phép chiếu vuông góc

Câu 3: Ren được vẽ theo quy ước như thế nào ?

Trả lời: - Ren nhìn thấy


+ Đường đỉnh ren và đường giới hạn ren vẽ bằng nét liền đậm.


+ Đường chân ren vẽ bằng nét liền mảnh và vòng chân ren chỉ vẽ ¾ vòng


- Ren bị che khuất:


+ Các đường đỉnh ren, đường chân ren và đường giới hạn ren đều vẽ 

               bằng nét đứt.

Câu 4: Vật liệu cơ khí được chia làm mấy nhóm ? Cho ví dụ.

Trả lời: Vật liệu cơ khí được chia thành hai nhóm lớn: kim loại và phi kim loại, trong đó vật liệu kim loại được sử dụng phổ biến để gia công và bộ phận máy.
VD: 

Câu 5: Hình trụ được tạo thành như thế nào ? Nếu đặt đáy của hình trụ song song với mặt phẳng chiếu cạnh, thì hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh có hình dạng gì?

Trả lời: 

+ Hình trụ được tạo thành khi quay hình chữ nhật một vòng quanh một cạnh cố định 

+ Nếu đặt đáy của hình trụ song song với mặt phẳng chiếu cạnh, thì hình chiếu đứng là hình chữ nhật và hình chiếu cạnh là hình tròn.
Câu 6: Bản vẽ nhà gồm nhưng hình biểu diễn nào?  Chúng thường đặt ở nhưng vị trí nào trên bản vẽ ?

Trả lời:Bản vẽ nhà gồm các hình biểu diễn (mặt bằng, mặt đứng mặt cắt...) và các số liệu xác định hình dạng , kích thước và kết cấu của ngôi nhà.


 Maët baèng thöôøng ñöôïc ñaët ôû vò trí hình chieáu baèng

· -Maët ñöùng thöôøng ñöôïc ñaët ôû vò trí hình chieáu ñöùng hoaëc hình chieáu caïnh

· -Maët caét thöôøng ñöôïc ñaët ôû vò trí hình chieáu caïnh
Câu 7: Hãy nêu tính chất cơ bản của vật liệu cơ khí? Tính công nghệ có ý nghĩa gì trong sản xuất ?
Trả lời: Vật liệu cơ khí có bốn tính chất cơ bản: cơ tính, hóa tính, lí tính, và tính công nghệ. Trong cơ khí đặc biệt quan tâm 2 tính chất là cơ tính và tính công nghệ.
- Chọn lựa phương pháp gia công phù hợp

Câu 8: Chi tiết máy là gì ? Gồm những loại nào ?

Trả lời: Chi tiết máy là phần tử có cấu tạo hoàn chỉnh, có nhiệm vụ nhất định trong máy và gồm hai loài: chi tiết có công dụng chung và chi tiết có công dụng riêng.
Câu 9: Thế nào là mối ghép cố định ? Chúng gồm máy loại ? Nêu sự khác biệt cơ bản của các loại mối ghép đó ?
Trả lời: - Mối ghép cố định là mối ghép mà các chi tiết được ghép không có chuyển động với nhau.

- Gồm hai loai: + Mối ghép tháo được



    + Mối ghép không tháo được

Sự khác biệt cơ bản của hai loại mối ghép là: mối ghép tháo được có thể tháo rời các chi tiết ở dạng nguyên vẹn như trước khi ghép. Còn mối ghép không tháo được ta buộc pahir phá hỏng một thành phần của mối ghép.
Câu 10: Tại sao người ta không dùng hàn chiếc quai vào nồi nhôm mà phải đinh tán ?

Trả lời: Vì nhôm khó hàn mà mối ghép đinh tán sẽ chịu được lực lớn, mối ghép đơn giản khi hỏng dễ thay thế.

Câu 11: Muốn chọn vật liệu cho một sản phẩm cơ khí, người ta phải dựa vào những tố nào ? 

Trả lời: Vật liệu phải có tính cơ tính để đáp ứng điều kiện chịu tải của chi tiết

- Có tính công nghệ tốt để dễ gia công, giảm giá thành 
- Có tính hóa học phù hợp với môi trường làm việc của chi tiết, tránh bị ăn mòn do môi trường

- Có tính vật lí phù hợp với yêu cầu 

__________________________________________________________________

Câu 12: Hãy phân biệt sự khác nhau  cơ bản giữa kim loại và phi kim loại, giữa kim loại đen và kim loại màu? 

Trả lời: Sự khác nhau cơ bản giữa kim loại và phi kim loại: kim loại có tính dẫn điện tốt, phi kim loại không dẫn điện.
-Kim loại đen chứa sắt, kim loại màu không chứa sắt hoặc chứa rất ít sắt.

​​​​​​​__________________________________________________________________
Câu 13 : Tại sao người ta không hàn chiếc quai vào nồi nhôm mà phải tán đinh? 

Trả lời: Vì nhôm khó hàn mà mối ghép đinh tán sẽ chịu được lực lớn, mối ghép đơn giản khi hỏng dễ thay thế.
​​​​​​​​​​​​​​__________________________________________________________________
Câu 14: Tại sao chiếc máy được chế tạo gồm nhiều chi tiết lắp ghép với nhau ?

Trả lời: Máy gồm nhiều chi tiết ghép với nhau để dễ dàng và thuận lợi khi gia công sử dụng và sửa chữa, máy có nguyên lí hoạt động rất phức tạp một chi tiết không thể thực hiện chức năng của máy được
​​​​​​​​​​​​__________________________________________________________________
Câu 15:  Thế nào là mối ghép cố định? Chúng gồm mấy loại? Nêu sự khác biệt cơ bản của các loại mối ghép đó.

Trả lời:Mối ghép cố định là mối ghép mà các chi tiết được ghép không có chuyển động tương đối với nhau, chúng gồm mối ghép không tháo được và mối ghép tháo được
Sự khác biệt cơ bản 2 mối ghép trên là: ở mối ghép tháo được có thể tháo rời các chi tiết ở dạng nguyên vẹn như trước khi ghép.Còn ở mối ghép không tháo được ta buộc phải phá hỏng một phần của mối ghép

 ​__________________________________
